
     HỌC PHẦN: AVCN Khí Tượng        SỐ TÍN CHỈ: 02

     LỚP: 04_ĐHKT_2        HỌC KỲ: II

     GIẢNG VIÊN: Nguyễn Thị Lê Phi

Điểm 
QT

Điểm 
thi KT 

30% 70% HỆ 10 HỆ 4
1 2 4 5 6 7 8

01 0450010053 Hoàng Thị Dung 3.0 2.9 2.9 F

02 0450010054 Nguyễn Song Hồng Hiệp 0.0 0.0 F

03 0450010027 Nguyễn Thị Xuân Hồng 7.7 3.7 4.9 D+

04 0450010059 Trần Thị Mỹ Nga 2.3 1.3 1.6 F

05 0450010055 Lê Thị Kim Nhanh 4.7 2.4 3.1 F

06 0450010056 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 4.4 3.9 4.1 D

07 0450010058 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1.8 1.8 1.8 F

08 0450010057 Trịnh Thị Quỳnh Như 4.2 2.9 3.3 F

09 0450010060 Hồ Thị Kim Oanh 4.4 2.9 3.4 F

10 0450010063 Đặng Thị Khánh Phượng 4.0 2.9 3.2 F

11 0450010064 Nguyễn Nhật Quang 4.5 2.1 2.8 F

12 0450010065 Lê Thị Ngọc Quỳnh 5.5 6.3 6.1 C+

13 0450010068 Nguyễn Minh Tâm 5.6 1.8 2.9 F

14 0450010069 Nguyễn Ngọc Tân 4.5 4.2 4.3 D

15 0450010073 Đoàn Thanh Thảo 5.2 2.9 3.6 F

16 0450010072 Đỗ Thạch Thảo 2.6 1.7 2.0 F

17 0450010074 Nguyễn Thị Thu Thảo 6.4 4.1 4.8 D

18 0450010070 Ngô Thị Như Thắm 4.1 3.2 3.5 F

19 0450010075 Dương Thành Thiên 6.3 6.2 6.2 C+
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20 0450010076 Lê Quốc Thông 9.0 7.1 7.7 B

21 0450010080 Nguyễn Thị Hồng Thủy 6.7 7.0 6.9 B

22 0450010078 Nguyễn Minh Thúy 6.2 0.4 2.1 F

23 0450010079 Trần Thị Thanh Thúy 2.0 1.2 1.4 F

24 0450010077 Đặng Thị Thanh Thương 6.7 3.2 4.3 D

25 0450010081
Nguyễn Kiều 
Phương Trúc

Tiên 5.6 2.4 3.4 F

26 0450010083 Đặng Trung Tín 6.0 4.9 5.2 D+

27 0450010084 Nguyễn Thị Kim Tình 4.2 2.9 3.3 F

28 0450010093 Mai Xuân Trang 4.9 4.6 4.7 D

29 0450010089 Nguyễn Lê Quế Trâm 5.5 6.0 5.8 C

30 0450010090 Võ Thị Bích Trâm 2.8 2.4 2.5 F

31 0450010088 Đoàn Hồng Tuyết 0.0 0.0 F

32 0450010097 Đặng Lê Thanh Uyên 5.9 6.9 6.6 C+

33 0450010098
Nguyễn Thanh 
Tường

Vân 5.0 1.2 2.3 F

34 0450010099 Phạm Đoàn Thúy Vân 5.4 4.7 4.9 D+

35 0450010101 Lê Thị Tường Vi 3.7 2.2 2.7 F

36 0450010103 Trần Thảo Vy 4.2 4.6 4.5 D

37 0450010104 Nguyễn Lê Kim Xuyến 3.1 2.2 2.5 F

38 0350010026 Nguyễn Văn Nam 2.2 2.3 2.3 F 03ĐHKT1

Cộng danh sách gồm 29 100%
6 20.7%

23 79.3%

          Nguyễn Thị Lê Phi

Số sinh viên đạt
Số sinh viên không đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2019
          KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN GV giảng dạy
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